
Phụ lục 01

Danh mục tên trường, ký hiệu trường, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh
trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên
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	TT
	Tên trường/ngành đào tạo/
Địa bàn tuyển sinh
	Ký hiệu trường
	Mã ngành
	Tổng chỉ tiêu
	Chỉ tiêu theo Phương thức 1
	Chỉ tiêu theo Phương thức 2

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	1
	Học viện An ninh nhân dân (T01)
	ANH
	 
	130
	
	
	
	

	1.1
	Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh
	
	7860100
	100
	
	
	
	

	
	- Phía Bắc
	
	 
	100
	45
	5
	45
	5

	1.2
	Ngành An toàn thông tin
	 
	7480202
	30
	
	
	
	

	
	- Toàn quốc
	 
	 
	30
	13
	1
	14
	2

	2
	Học viện Cảnh sát nhân dân (T02)
	CSH
	 
	100
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát
	 
	7860100
	100
	
	
	
	

	
	- Phía Bắc
	 
	 
	100
	45
	5
	45
	5

	3
	Trường Đại học An ninh nhân dân (T04)
	ANS
	 
	100
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh
	 
	7860100
	100
	
	
	
	

	
	- Phía Nam
	 
	 
	100
	45
	5
	45
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (T05)
	CSS
	
	100
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát
	 
	7860100
	100
	
	
	
	

	
	- Phía Nam
	 
	 
	100
	45
	5
	45
	5

	5
	Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06)
	PCH
	 
	50
	
	
	
	

	
	Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	
	7860113
	50
	
	
	
	

	
	- Toàn quốc
	
	 
	50
	22
	2
	23
	3

	6
	Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (T07)
	KTH
	 
	50
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần
	
	7480200
	50
	
	
	
	

	
	- Toàn quốc
	
	 
	50
	22
	2
	23
	3



